
STT Tên Sách Đơn giá STT Tên Sách Đơn giá

1 Tiếng Việt 1/1 (CD) 34,000 1 Tiếng Việt 2/1 (CD) 30,000

2 Tiếng Việt 1/2 (CD) 33,000 2 Tiếng Việt 2/2 (CD) 29,000

3 Toán 1 (CD) 34,000 3 Toán 2/1 (CD) 21,000

4 Đạo Đức 1 (CD) 13,000 4 Toán 2/2 (CD) 20,000

5 Tự nhiên và Xã hội 1 (CD) 27,000 5 Tự nhiên xã hội 2 (CD) 25,000

6 Hoạt động trải nghiệm 1 (CD) 16,000 6 Đạo đức 2 (CD) 13,000

7 Giáo dục thể chất 1 (CTST) 16,000 7 HĐ trải nghiệm 2 (CD) 19,000

8 Mĩ thuật 1 (CTST) 13,000 8 GD thể chất 2 (CTST) 15,000

9 Âm nhạc 1 (KNTT) 11,000 9 Mĩ thuật 2 (CTST) 15,000

Cộng : 197,000 10 Âm nhạc 2 (KNTT) 12,000

Cộng : 199,000

STT Tên Sách Đơn giá

1 VBT Tiếng Việt 1/1 (CD) 12,000 STT Tên Sách Đơn giá

2 VBT Tiếng Việt 1/2 (CD) 10,000 1 VBT Tiếng Việt 2/1 (CD) 15,000

3 VBT Toán 1/1 (CD) 12,000 2 VBT Tiếng Việt 2/2 (CD) 15,000

4 VBT Toán 1/2 (CD) 14,000 3 VBT Toán 2/1 (CD) 18,000

5 VBT TN & Xã hội 1(CD) 16,000 4 VBT Toán 2/2 (CD) 19,000

6 VBT Đạo đức 1 (CD) 13,000 5 VBT Tự nhiên xã hội 2 (CD) 14,000

7 Vở THHĐ T.Nghiệm 1(CD) 13,000 6 VBT Đạo đức 2 (CD) 13,000

8 VBT Mĩ thuật 1 (CTST) 10,000 7 VBT HĐ trải nghiệm 2 (CD) 15,000

9 VBT Âm nhạc 1 (KNTT) 8,000 8 VBT Mĩ thuật 2 (CTST) 9,000

10 Luyện Viết 1/1 (CD) 9,000 9 VBT Âm nhạc 2 (KNTT) 8,000

11 Luyện Viết 1/2 (CD) 10,000 10 Luyện viết 2/1 (CD) 11,000

Cộng : 127,000 11 Luyện viết 2/2 (CD) 10,000

 Trọn  bộ 1 : 20 cuốn 324,000 Cộng : 147,000

Tiếng anh 1 Phonis- Smart HS 75,000    Trọn  bộ 2 : 21 cuốn 346,000

BT Tiếng anh 1 Phonis- Smart HS 63,000   Tiếng anh 2 Phonis- Smart HS 79,000

Hướng dẫn học tin học 1 15,000 BT Tiếng anh 2 Phonis- Smart HS 76,000

Hướng dẫn học tin học 2 15,000 

STT Tên Sách Đơn giá STT Tên Sách Đơn giá

1 Tiếng Việt 3/1 (CD) 25,000 1 SGK Công nghệ 4 CD 12,000

2 Tiếng Việt 3/2 (CD) 24,000 2 SGK Đạo đức 4 CD 13,000

3 Toán 3/1 (CD) 23,000 3 SGK Tin học 4 CD 13,000

4 Toán 3/2 (CD) 21,000 4  SGK Khoa học 4 CD 19,000

5 Tự nhiên xã hội 3 (CD) 24,000 5 SGK HĐ  trải nghiệm 4 CD 19,000

6 Đạo đức 3 (CD) 13,000 6 SGK Toán 4, tập hai CD 20,000

7 HĐ trải nghiệm 3 (CD) 19,000 7 SGK Lịch sử và Địa lí 4 CD 21,000

8 Công nghệ 3 (CD) 12,000 8 SGK Toán 4, tập một CD 22,000

9 Tin học 3 (CD) 14,000 9 SGK Tiếng Việt 4, tập hai CD 24,000

10 GD thể chất 3 (CTST) 13,000 10 SGK Tiếng Việt 4, tập một CD 26,000

11 Mĩ thuật 3 (CTST- PB1) 13,000 11 SGK Âm nhạc 4  KNTT 10,000

12 Âm nhạc 3 (KNTT) 10,000 12 SGK Mĩ thuật 4 CTST 12,000

Cộng : 211,000 13 SGK Giáo dục thể chất 4 CTST 12,000
Cộng 223,000

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

LỚP 1 (Bài tập)

LỚP 1 (SGK)

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

LỚP 2 (SGK)

LỚP 2 (Bài tập) 

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

LỚP 4 BH

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

LỚP 3 (SGK)



STT Tên Sách Đơn giá STT Tên Sách Đơn giá

1 VBT Tiếng Việt 3/1 (CD) 17,000 1 Vở bài tập Toán 4, tập một  CD 27,000

2 VBT Tiếng Việt 3/2 (CD) 17,000 2 Vở bài tập Toán 4, tập hai CD 24,000

3 VBT Toán 3/1 (CD) 24,000 3 Vở bài tập Tiếng Việt 4,T1 CD 20,000

4 VBT Toán 3/2 (CD) 24,000 4 Vở bài tập Tiếng Việt 4,T2 CD 19,000

5 VBT Tự nhiên xã hội 3 (CD) 15,000 5 Vở bài tập Công nghệ 4 CD 12,000

6 VBT Đạo đức 3 (CD) 15,000 6 Vở bài tập Đạo đức 4 CD 18,000

7 VBT HĐ trải nghiệm 3 (CD) 18,000 7 Vở thực hành HĐ trải nghiệm 4 20,000

8 VBT Công nghệ 3 (CD) 9,000 8 Vở bài tập Khoa học 4 16,000

9 BT Tin học 3 (CD) 19,000 9 Bài tập Lịch sử và Địa lí 4 19,000

10 VBT Mĩ thuật 3 (CTST- PB1) 8,000 10 Bài tập Tin học 4 18,000

11 VBT Âm nhạc 3 (KNTT) 8,000 11 Vở thực hành Âm nhạc 4 7,000

12 Tập viết 3/1 (CD) 11,000 12 Vở thực hành Mĩ thuật 4 8,000

13 Tập viết 3/2 (CD) 10,000 Cộng 208,000

Cộng : 195,000  Trọn  bộ 4 : 25 cuốn 431,000

406,000

Tiếng anh 3 Phonis- Smart HS 116,000  

Tiếng Anh 4 - Global Success - Sách 

học sinh, Tập một
 36 000

BT Tiếng anh 3 Phonis- Smart HS 82,000    

Tiếng Anh 4 - Global Success - Sách 

học sinh, Tập hai
 35 000

Tiếng Anh 4 - Global Success - Sách 

bài tập
 62 000

STT Tên Sách Đơn giá

1 Tiếng Việt  5/1 15,000

2 Tiếng Việt  5/2 14,000

3 Toán 5 13,000

4 Khoa học  5 13,000

5 Lịch sử và địa lý  5 11,000

6 Âm Nhạc  5 5,000

7 Đạo Đức 5 4,000

8 Kĩ Thuật 5 5,000

9 VBT Tiếng Việt 5/1 11,700

10 VBT Tiếng Việt 5/2 9,600

11 VBT Toán 5/1 11,100

12 VBT Toán 5/2 13,200

13 VBT Khoa học 5 10,800

14 VBT Đạo Đức 5 4,800

15 Thực Hành Kỹ Thuật 5 6,000

Cộng : 147,200

TIẾNG ANH 5T1 32,000

TIẾNG ANH 5T2 32,000

BT ANH 5 45,000

HỌC MỸ THUẬT 5 25,000

HD học Tin học 5 36000

LỚP 5 (có vở BT)

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

LỚP 3 (SBT) LỚP 4 BT


